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Phần 1: Tự luận
Câu 1: (1điểm)
a. Viết các số từ 0 đến 10:

…………………………………………………………………………… 
b. Điền số thích hợp vào ô trống:
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Câu 2: (1điểm) Tính :

 7 + 3 = ........                     8 + 0 - 2 =  .......

10 – 5 = .........              
 7 – 4 + 5 = .......
Câu 3:(1điểm)  Viết các số   2 ;  6 ;  4  ;  9
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………….

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….
Câu 4: (1điểm) Điền dấu  <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
            3 + 4 
6 – 0                                      4 + 5           9 
  7 - 4
0 + 4                                     10 – 6 7      7
Câu 5: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chổ trống:
-3            + 4              + 2               - 5

Câu 6:(1 điểm)  Số ?
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Câu 7:  (1 điểm) Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
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Phần 2: Trắc nghiệm:
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 8 (1 điểm)

a) Dấu điền vào ô trống là:      3          7 =  10 

        A.  -                             B. +                      C. =                    D. <

b)  Trong các số: 7, 4, 8, 9 số lớn nhất là:

A.    8                  B.    9                   C.  7                              D. 4
Câu 9: (1 điểm)  Tìm hình thích hợp để điền vào dấu ?   
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Câu 10: Hình vẽ bên dưới có:
                                                           
              a. Có ........ hình chữ nhật .                    c. Có .........  hình tròn.
              b. Có ......... hình tam giác .
                d.  Có ........ hình vuông .   
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ I   -   2024 - 2025
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học:
Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10
	Số câu
	1
	3
	
	
	
	
	1
	3

	
	Số điểm
	1
	3
	
	
	
	
	1
	3

	
	Câu số
	8
	1,2,3
	
	
	
	
	
	

	Cộng, trừ trong phạm vi 10
	Số câu
	
	1
	
	1
	
	1
	
	3

	
	Số điểm
	
	1
	
	1
	
	1
	
	3

	
	Câu số
	
	5
	
	4
	
	6
	
	

	Viết phép tính thích hợp với hình vẽ. 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	

	2. Hình học:
Nhận dạng các hình đã học.


	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	9
	10
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	1
	4
	1
	2
	
	2
	2
	8

	
	Số điểm
	1
	4
	1
	2
	
	2
	2
	8









7











          















